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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Lĩnh Toại, ngày     tháng 12 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm  

trên địa bàn xã Lĩnh Toại năm 2023. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 13/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tiếp tục tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong 

tình hình mới; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp;  

UBND xã Lĩnh Toại ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023với các nội dung sau:

  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

- Đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả triển khai thực hiện các chỉ 

tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ về an toàn thực phẩm (ATTP) của UBND xã; đánh giá 

việc xây dựng, duy trì xã đạt tiêu chí ATTP, ATTP nâng cao. 

- Đánh giá thực trạng việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP của 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống (sau đây gọi 

tắt là cơ sở thực phẩm). 

- Kịp thời phát hiện những khó khăn,vướng mắctrong quá trình thực hiện 

chính sách, pháp luật về ATTP; đề xuất với cơ quan có thẩm quyền các biện pháp 

khắc phục, tháo gỡ, nhằm nâng cao trách nhiệm, hiệu lực, hiệu quả công tác quản 

lý Nhà nước về ATTP của UBND xãvà các cơ quan ban ngành đoàn thể có liên 

quan.  

- Phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, thực phẩm 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng, không đảm bảo an toàn; hạn chế các 

vụ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, góp phần chăm sóc, bảo 

vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân. 

2. Yêu cầu  

- Công tác kiểm tra phải thực hiện khách quan, nghiêm túc, tiết kiệm, hiệu 

quả, đúng nội dung, tiến độ.  

- Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, không gây khó khăn, phiền hà, làm cản 

trở hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị được kiểm tra. 

- Tăng cường công tác phối hợp liên ngành, tránh chồng chéo, trùng lắp, bỏ 

sót đối tượng; kịp thời phát hiện các phương thức, thủ đoạn mới trong hoạt động 
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sản xuất, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn, không đúng quy định của 

pháp luật. 

- Tăng cường trách nhiệm trong việc phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về 

ATTP của các đoàn kiểm tra cấp xã; mọi hành vi vi phạm pháp luật về ATTP phải 

được phát hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng quy định. 

II. CÔNG TÁC KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra: 

Các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý 

của UBND cấp xã.  

2. Thành lập đoàn kiểm tra: 

* Thành lập đoàn kiểm tra của xã: 01 đoàn. 

Chỉ tiêu kiểm tra: Các cơ sở trên địa bàn xã 

Các tổ giám sát cộng đồng thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ giám sát các 

cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ… theo kế hoạch. 

3. Phạm vi kiểm tra: 

- Trên địa bàn toàn xã Lĩnh Toại. 

4. Thời gian kiểm tra: 

- Thời gian: cả năm 

5. Kiểm tra về ATTP tại các cơ sở thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 

và mùa Lễ hội Xuân, Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, mùa du lịch, Tết 

Trung thu 

5.1. Đối tượng, phạm vi và thời gian kiểm tra: 

a) Kiểm tra trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân năm 

2023: 

- Đối tượng kiểm tra: 

+ Các cơ sở thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của xã quản lý và một số 

cơ sở thực phẩm theo đề xuất của cấp huyện. Tập trung kiểm tra các thực phẩm 

được người dân sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán (rượu, bia, nước giải khát, 

bánh, mứt, kẹo, rau, củ, quả, thịt và các sản phẩm từ thịt, thuỷ sản và các sản phẩm 

từ thuỷ sản, các sản phẩm thực phẩm khác) và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

- Phạm vi kiểm tra:Các cơ sở trên địa bàn xã 

- Thời gian kiểm tra: quý I năm 2023. 

b) Kiểm tra trong dịp Tháng hành động vì an toàn thực phẩm: 

- Đối tượng kiểm tra: Các cơ sở thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của 

cấp xã. Tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm có 

nguy cơ cao gây mất ATTP (rau, củ, quả, thịt và các sản phẩm từ thịt, thuỷ sản và 

các sản phẩm từ thuỷ sản, các sản phẩm thực phẩm khác) và cơ sở kinh doanh dịch 

vụ ăn uống. 

- Phạm vi kiểm tra:Các cơ sở cấp xã quản lý trên địa bàn 
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- Thời gian kiểm tra: Từ ngày 15 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5 năm 2023. 

c) Kiểm tra trong dịp Tết Trung thu: 

- Đối tượng kiểm tra: Các cơ sở thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của cấp 

xã và một số cơ sở thực phẩm theo đề xuất. Tập trung kiểm tra các thực phẩm được 

người dân sử dụng nhiều trong dịp Tết Trung thu (bánh, kẹo, nước giải khát, thịt, các 

sản phẩm từ thịt, rau, củ, quả, các sản phẩm thực phẩm khác) và cơ sở kinh doanh 

dịch vụ ăn uống. 

- Phạm vi kiểm tra: Các cơ sở trên địa bàn 

- Thời gian kiểm tra: Dự kiến trong tháng 8, 9 năm 2023. 

3.2. Nội dung kiểm tra: 

a) Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm: 

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (đối với những cơ sở thuộc diện 

phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP). 

- Giấy cam kết bảo đảm ATTP (đối với cơ sở thuộc diện phải ký cam kết). 

- Kiểm tra kiến thức về ATTP của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm. 

- Hồ sơ tự công bố, hồ sơ tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 

các sản phẩm thực phẩm đang sản xuất, kinh doanh. 

- Nhãn sản phẩm thực phẩm. 

- Tài liệu quảng cáo, hồ sơ đăng ký quảng cáo. 

- Hồ sơ theo dõi về chất lượng sản phẩm và phiếu kiểm nghiệm định k  đối 

với các sản phẩm thực phẩm. 

- Điều kiện bảo đảm ATTP về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ, con 

người của cơ sở thực phẩm; thực hành an toàn thực phẩm. 

- Quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm. 

- Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, hương liệu thực phẩm, chất hỗ 

trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm. 

- Nguồn nước dùng để sản xuất thực phẩm. 

- Xét nghiệm nhanh và lấy mẫu gửi đi kiểm nghiệm khi cần thiết. 

- Các nội dung khác có liên quan. 

b) Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:  

- Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP (đối với những cơ sở thuộc diện 

phải có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm); kiểm tra kiến thức 

về ATTP đối với chủ cơ sở, người trực tiếp chế biến, phục vụ ăn uống và các hồ sơ 

khác có liên quan. 

- Điều kiện bảo đảm ATTP về trang thiết bị, dụng cụ, con người của cơ sở 

kinh doanh dịch vụ ăn uống; thực hành ATTP. 

- Quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm. 

- Hồ sơ kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn. 

- Nguồn gốc nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, hương liệu thực phẩm, chất hỗ 

trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm; giấy xác 
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nhận nguồn gốc xuất xứ đối với các sản phẩm của các cơ sở sản xuất thực phẩm 

nhỏ lẻ, sản xuất ban đầu nhỏ lẻ. 

- Nguồn nước dùng cho chế biến thực phẩm. 

- Xét nghiệm nhanh và lấy mẫu gửi đi kiểm nghiệm khi cần thiết. 

- Các nội dung khác có liên quan. 

c. Đối với cơ sở trồng trọt, chăn nuôi(nông nghiệp): 

*Đối với cơ sở trồng trọt nhỏ lẻ 
1. Địa điểm sản xuất không nằm trong vùng bị cảnh báo ô nhiễm, không bảo 

đảm sản xuất thực phẩm an toàn. 

2. Nguồn nước tưới không ảnh hưởng đến an toàn sản phẩm. Không sử dụng 

nước bị ô nhiễm, nước thải để rửa, sơ chế sản phẩm. 

3. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng: đúng 

thuốc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng lúc, đúng cách; tuân thủ thời gian ngừng 

sử dụng thuốc theo hướng dẫn của nhà sản xuất thuốc; đọc kỹ nhãn thuốc trước khi 

sử dụng. 

4. Sử dụng phân bón có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng 

cách theo hướng dẫn sử dụng ghi trên bao bì, tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc 

hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật trồng trọt, cán bộ khuyến nông; Sử dụng phân hữu 

cơ đã được ủ hoai mục. 

5. Có trang thiết bị, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng, phương tiện phù 

hợp để sản xuất, thu hoạch, bảo quản và vận chuyển, bảo đảm không gây độc hại, 

không gây ô nhiễm cho thực phẩm. 

6. Người sản xuất được phổ biến, hướng dẫn về thực hành sản xuất thực 

phẩm an toàn. 

7. Vỏ bao gói thuốc bảo vệ thực vật, phân bón phải được thu gom trong các 

vật chứa kín, đúng nơi quy định để chờ xử lý hoặc tiêu hủy tránh gây ô nhiễm cho 

sản phẩm và khu vực sản xuất. 

8. Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và cung cấp được thông 

tin liên quan đến việc mua bán sản phẩm. 

* Đối với cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ 
1. Chuồng nuôi phải tách biệt với nhà ở, dễ vệ sinh, khử trùng tiêu độc; phải 

có nơi để chứa, ủ chất thải rắn, có hố để xử lý chất thải lỏng, đảm bảo vệ sinh thú y, 

vệ sinh môi trường. 

2. Giống vật nuôi có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh, được tiêm phòng các 

bệnh theo hướng dẫn của cán bộ chăn nuôi, thú y. 

3. Thức ăn và nước uống dùng trong chăn nuôi phải bảo đảm không gây độc 

hại cho vật nuôi và người sử dụng sản phẩm động vật. 

4. Thuốc thú y, hóa chất, chế phẩm sinh học dùng trong chăn nuôi phải theo 

hướng dẫn sử dụng ghi trên bao bì, tài liệu hướng dẫn sử dụng hoặc hướng dẫn của 

cán bộ chăn nuôi thú y, cán bộ khuyến nông. 
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5. Người chăn nuôi được phổ biến, hướng dẫn về thực hành sản xuất thực 

phẩm an toàn. 

6. Duy trì các điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm và cung cấp được thông 

tin liên quan đến việc mua bán sản phẩm. 

IV. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN 

1. Trách nhiệm của UBND xã 

- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan, triệu tập đúng, đủ thành phần tham gia 

buổi làm việc và báo cáo việc thực hiện trách nhiệm quản lý Nhà nước về 

ATTPtrên địa bàn chocác đoàn kiểm tra liên ngành cấp xã. 

- Phối hợp với các đoàn kiểm tra về ATTP cấp huyện, khi kiểm tra tại các cơ 

sở thực phẩm trên địa bàn quản lý. 

2. Trách nhiệm của Đoàn kiểm tra liên ngành 

- Tuân thủ trình tự, đối tượng, nội dung, phạm vi, thời gian kiểm tra theo 

đúng kế hoạch đã được phê duyệt và theo quy định của pháp luật; không làm ảnh 

hưởng đến hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân được kiểm tra; không được 

sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ sở được kiểm tra. 

- Các đoàn kiểm tra liên ngành sắp xếp thời gian kiểm tra phù hợp, thuận lợi 

về đối tượng, địa bàn và thông báo lịch kiểm tra cụ thể cho cơ sở thực phẩm được 

kiểm tra. 

3. Trách nhiệm của cơ sở thực phẩm được kiểm tra 

 - Chủ cơ sở trực tiếp hoặc cử người đại diện hợp pháp để làm việc với Đoàn 

kiểm tra. 

- Cung cấp các hồ sơ, tài liệu về ATTP có liên quan đến nội dung kiểm tra và 

giải trình các nội dung theo yêu cầu của đoàn. 

- Thực hiện kết luận kiểm tra, chấp hành các quyết định của Đoàn kiểm tra. 

4. Địa chính xã 

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra; in ấn 

chỉ kiểm tra; Thông báo cho các thành viên trong đoàn kiểm tra và các cơ sở được 

kiểm tra biết lịch kiểm tra.  

Phối hợp với công chức văn hóa xã tuyên truyền Luật, quy định về ATTP … 

5. Văn hóa xã 

- Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh các quy định của pháp 

luật về vệ sinh an toàn thực phẩm ít nhất 2 lần/tuần(vào thời gian từ 5h30 và chiều 

17h00 đến 17h30 hàng ngày trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán) với nội 

dung kiến thức người tiêu dùng thông thái, thực phẩm trong ngày tết …. 

Viết bài tuyên truyền với các nội dung tập trung về Thực phậm trong những 

ngày tết, cách lựa chọn thực phẩm an toàn … 

- Thông báo kế hoạch kiểm tra trên hệ thống phát thanh trong suốt thời gian tổ 

chức kiểm tra để nhân dân biết. 

6. MTTQ các đoàn thể : 
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Đề nghị MTTQ, hội phụ nữ, hội Nông dân, Hội cựu chiến binh, đoàn thanh 

niên cộng sản Hồ Chí Minh, hội chữ thâp đỏ, hội người cao tuổi phối hợp tuyên 

truyền trong đợt kiểm tra.  

IV. TỔNG HỢP BÁO CÁO 

- Tổng hợp báo cáo về UBND xã và văn phòng điều phối vệ sinh an toàn thực 

phẩm huyện theo quy định của huyện.  

- Trên đây là Kế hoạch Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trên địa bàn xã 

Lĩnh Toại năm 2023 đề nghị các cá nhân, tổ chức có liên quan thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND huyện ( b/c); 

- TT Đảng ủy (b/c);  

- Lưu: VT, VHXH. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

 

Nguyễn Đức Cường 
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